Gợi ý ôn tập 6.
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là:
	A. thuyền.		B. xe ngựa.		C. kiệu.		D. xe bò.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây mô tả đúng trang phục ngày thường của nam giới thời Văn Lang – Âu Lạc?
	A. Mặc khố dài, để mình trần.		B. Đóng khố, mình trần, đi chân đất.
	C. Mặc khố dài, đi chân đất.		D. Đi quốc mộc, mặc khố ngắn, đội mũ gắn lông chim.
Câu 3: Loại hình nhà ở phổ biến của người dân Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
	A.  Nhà sàn 	B. Nhà trệt 	C. Nhà mái ngói 	D. Nhà xây bằng gạch
Câu 4: Trang phục thường ngày của đàn ông thời Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
	A. Áo dài, quần dài 	B. Khố 		C. Váy 		D. Áo giao lĩnh
Câu 5: Lễ hội nào quan trọng nhất của cư dân Văn Lang - Âu Lạc liên quan đến nông nghiệp? 
	A. Lễ hội xuống đồng	B. Lễ hội rước đèn 	C. Lễ hội đâm trâu 	D. Lễ hội ngư Ông
Câu 6: Các triều đại phong kiến phương Bắc đã chia nước ta thành các đơn vị hành chính nào để dễ bề cai trị? 
A. Quận, huyện 	B. Tỉnh, huyện 		C. Châu, quận, huyện 		D. Phủ, huyện, xã
Câu 7: Chính sách nào của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích đồng hóa văn hóa người Việt?
 A. Bắt người Việt học chữ Hán 				B. Thu tô thuế nặng 
 C. Bắt người Việt cống nạp sản vật quý hiếm 		D. Đặt ra nhiều luật lệ hà khắc
Câu 8: Một trong những nghề thủ công truyền thống của người Việt vẫn được duy trì và phát triển trong thời kỳ Bắc thuộc là gì? 
A. Luyện sắt 		B. Dệt lụa  		C.Làm giấy 		D.Đúc tiền
Câu 9: Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa vào năm nào?
 A. Năm 39 	B. Năm 40 	C. Năm 41 	D. Năm 42
Câu 10: Câu nói nổi tiếng nào thể hiện ý chí đánh đuổi giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng? 
A."Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc." 
B. "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh." 
C. "Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng." 
D. "Có chí thì nên."
Câu 11: Ai là người được nhà Hán cử sang đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? 
A. Tô Định 	B. Mã Viện 	C. Nhâm Diên 		D. Tích Quang
Câu 12: Hiện tượng nào sau đây được xem là biểu hiện rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu? 
A. Sự gia tăng lượng mưa ở một số khu vực 		B. Sự nóng lên của Trái Đất 
C. Sự xuất hiện nhiều hơn các loài động thực vật mới 	D. Sự thay đổi hướng gió mùa
Câu 13: Một trong những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là sự gia tăng nồng độ của loại khí nào trong khí quyển? 
A. Khí oxi (O₂) 		B. Khí nitơ (N₂) 	C. Khí cacbonic (CO₂) 		D. Khí argon (Ar)
Câu 14: Biến đổi khí hậu có thể gây ra tác động tiêu cực nào đối với đời sống con người và tự nhiên?
 A. Mùa đông ấm hơn 				B. Năng suất cây trồng tăng cao 
 C. Mực nước biển dâng, gây ngập lụt 		D. Thời tiết ổn định hơn
Câu 15: Giải pháp nào sau đây thuộc về ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách giảm thiểu nguyên nhân gây ra nó? 
A. Xây dựng đê biển kiên cố 		
B. Chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) 
C. Di dời dân cư khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt 
D. Nghiên cứu các giống cây trồng chịu hạn tốt
Câu 16: Tổ chức quốc tế nào đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu? 
A. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 		B. Liên Hợp Quốc (UN) 
C. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 	D.Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO)
Câu 17: Quá trình nào sau đây là một giai đoạn của vòng tuần hoàn nước? 
A. Sự hình thành núi lửa 	B. Sự phong hóa đá 
B. Sự bốc hơi nước 		D. Sự hình thành các loại khoáng sản
Câu 18: Hiện tượng nước từ bề mặt đất và các thủy vực chuyển thành hơi nước rồi đi vào khí quyển được gọi là gì? 
A.  Ngưng tụ 		B. Bốc hơi 		C. Kết tủa 		D. Lắng đọng
Câu 19: Khi hơi nước trong khí quyển gặp lạnh, chúng sẽ chuyển thành các hạt nước nhỏ hoặc tinh thể băng, tạo thành mây. Quá trình này được gọi là gì? 
A.  Bốc hơi 		B. Ngưng tụ 		C. Thẩm thấu 		D. Rửa trôi
Trả lời ngắn:  Dựa vào hình 17.1 trong SGK trả lời các câu hỏi sau:
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		Hình 17.1. Mô hình một hệ thống sông
Câu 20. Những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông được gọi là? Phụ lưu
Câu 21. Nguồn dòng chảy tách ra từ sông chính được gọi là? Chi lưu
Câu 22. Nơi tiếp giáp với biển được gọi là? Cửa sông
Câu 23. Dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa được gọi là? Sông
III. Trả lời đúng/sai: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Hơn nghìn năm Bắc thuộc, các cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình phong kiến Phương Bắc là minh chứng hào hùng cho tinh thần quật khởi, ý chí bất khuất, sức sống mãnh liệt và tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc.
Em hãy cho biết nhận định sau đây là đúng hay sai:
Câu 22: Một trong những cuộc kháng chiến chống lại triều đình phong kiến Phương Bắc là cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Đúng
Câu 23: Năm 248, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Sai
Câu 24:Nhân dân đã tưởng nhớ Mai Thúc Loan nên đã lập đền thờ và suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Sai
Câu 25:Các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc đều nhằm mục tiêu khôi phục nền độc lập tự chủ. Đúng
II. Phần Tự Luận:
Câu 1: Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc? Theo em, trong các chính sách về văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?(2.0đ)
Trả lời:
- Luôn có ý thức giữ gìn nền văn hóa bản địa của mình: 
+ Truyền dạy tiếng Việt cho con, cháu; nghe, nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ. 
+ Duy trì các phong tục, tập quán, như: thờ cúng tổ tiên; thờ cúng anh hùng dân tộc; nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình... 
- Tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa Trung Hoa để phát triển văn hóa dân tộc.
- Chính sách nguy hiểm nhất là: chính sách đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa 
- Giải thích: Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt nhằm mục đích: khiến người Việt lãng quên nguồn gốc tổ tiên; lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc của mình mà học theo các phong tục – tập quán của người Hán; từ đó làm thui chột và dập tắt ý chí đấu tranh của người Việt.
Câu 2: Vì sao nói khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời kì Bắc thuộc? Theo em, trong các chính sách về văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất? Em hãy giải thích?(2.0đ)
Trả lời:
- Thời kì nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ hơn 1000 năm (từ năm 179 TCN đến 938). 
- Các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau thống trị nước ta. 
- Thời kì này, nhân dân ta bị áp bức, bóc lột nặng nề với các loại sưu thuế.
- Chính sách nguy hiểm nhất là: chính sách đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa 
- Giải thích: Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt nhằm mục đích: khiến người Việt lãng quên nguồn gốc tổ tiên; lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc của mình mà học theo các phong tục – tập quán của người Hán; từ đó làm thui chột và dập tắt ý chí đấu tranh của người Việt.
Câu 3: Băng hà có mối quan hệ như thế nào với sông? Nêu vai trò của băng hà với đời sống con người? Hiện nay nguồn nước ngọt bị ô nhiễm nặng nề em hãy nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em và nêu biện pháp khắc phục?(2.0 đ)
Trả lời:
Là nguồn cung cấp nước cho các sông ở vùng ôn đới hay sông bắt nguồn từ núi cao.
Đối với con người: 
 + Băng hà góp phần điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất 
 + Trong tương lai băng hà là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.
- Hiện nay có nhiều nguyên nhân làm cho nguồn nước bị ô nhiễm như: Rác thải trong sinh hoạt, rác thải nhựa, rác thải y tế, chất thải công nghiệp, hoạt động khai thác,…
Biện pháp: Hs trả lời ít nhất 2 ý đúng


image1.png




